
STT LỚP SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới TOÁN LÝ HÓA SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA ANH GDCD CN TD QP TBM HỌC HẠNH

Tính HKCN LỰC KIỂM

1 10A2 210023 Trần Ngọc Anh 12/11/2006 Nữ 6.1 6.1 X 5.1 7.3 5.4 6.6 6.5 4.0 7.3 6.0 Đ 8.8 6.1 Y Khá

2 10A2 210116 Đỗ Thị Hồng 01/07/2006 Nữ 5.8 5.4 X 4.6 7.4 5.3 6.5 6.3 4.3 7.6 5.9 Đ 8.6 5.9 Y Khá

3 10A3 210069 Lê Xuân Đức 21/02/2006 Nam 4.4 4.4 4.5 5.4 6.5 X 7.0 6.2 4.3 7.3 6.3 Đ 8.0 5.7 Y Khá

4 10A3 210208 Trương Ngọc Trà My 27/10/2006 Nữ 4.3 4.1 4.6 5.5 6.8 X 4.4 6.3 4.7 7.0 6.0 Đ 7.9 5.5 Y Khá

5 10A3 210313 Sùng A Thành 04/10/2005 Nam X 3.8 X 5.0 5.5 4.4 6.0 4.9 4.3 7.0 5.5 Đ 8.5 5.2 Y Khá

6 10A3 210322 Nguyễn Hoàng Mai Thi 18/11/2006 Nữ 4.5 4.4 4.2 5.7 6.0 X 6.1 4.8 4.7 7.4 6.8 Đ 7.9 5.6 Y Khá

7 10A3 210329 Nguyễn Xuân Thọ 26/03/2006 Nam 4.0 X X 4.4 5.9 X 5.5 5.3 3.6 7.1 5.9 Đ 7.9 5.0 Y Khá

8 10A3 210195 Hoàng Thị Tuyết Mai 03/01/2006 Nữ 4.4 4.0 4.2 6.3 6.5 X 6.6 7.2 3.9 7.7 6.6 Đ 8.4 5.9 Y Trung bình

9 10A4 210089 Phan Trung Hậu 06/04/2006 Nam X 4.7 5.8 4.5 6.4 4.7 6.6 6.0 3.9 7.8 7.4 Đ 7.3 5.8 Y Khá

10 10A4 210090 Nguyễn Thị Hiền 24/11/2006 Nữ X 5.1 6.2 4.2 6.6 4.2 5.7 6.3 4.1 8.0 6.5 Đ 8.6 5.8 Y Khá

11 10A4 210130 Nguyễn Trường Huy 03/08/2006 Nam X 4.3 4.4 4.1 5.9 4.6 6.7 5.7 3.6 7.1 6.3 Đ 7.8 5.4 Y Khá

12 10A4 210146 Vũ Đình Bảo Khang 02/01/2006 Nam X 4.4 5.4 5.2 6.1 3.9 6.3 5.1 3.7 7.4 6.2 Đ 8.3 5.6 Y Khá

13 10A4 210213 Nguyễn Văn Nam 18/02/2006 Nam X 4.8 4.3 4.9 4.2 X 6.1 6.3 3.5 7.2 4.9 Đ 6.9 5.0 Y Khá

14 10A4 210235 Lê Ngọc Yến Nhi 01/05/2006 Nữ X 4.5 5.2 5.1 7.0 4.0 4.9 6.4 4.5 7.8 6.5 X 6.7 5.6 Y Khá

15 10A4 210280 Trương Ngọc Quân 30/01/2006 Nam X 4.7 6.6 5.0 5.6 4.1 7.3 5.3 X 7.3 5.7 Đ 7.8 5.6 Y Khá

16 10A4 210302 Hầu Minh Tâm 10/11/2006 Nam X 5.1 6.2 4.7 6.4 4.8 6.5 5.9 3.8 7.7 5.5 Đ 8.1 5.8 Y Khá

17 10A4 210402 Phàn Mẩy Viện 09/02/2005 Nữ X 3.6 3.6 3.8 5.5 4.1 6.1 6.1 X 7.6 5.0 Đ 6.2 5.0 Y Khá

18 10A5 210109 Doãn Huy Hoàng 11/06/2006 Nam 3.9 4.2 4.0 4.6 6.6 X 4.3 6.1 3.8 7.1 4.7 X 4.6 4.9 Y Khá

19 10A5 210131 Nông Văn Huy 26/12/2006 Nam 3.5 3.9 4.0 X 4.3 X 5.9 5.3 X 6.6 X Đ 5.8 4.5 Y Khá

20 10A5 210193 Nguyễn Thị Ly 14/03/2006 Nữ 4.2 5.1 4.7 4.8 5.1 X 6.7 5.7 4.3 7.8 5.2 Đ 8.3 5.6 Y Khá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

BẢNG DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA LẠI 

Năm học: 2021 - 2022

TRUNG BÌNH MÔN NĂM HỌC 2021 - 2022



STT LỚP SBD HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Giới TOÁN LÝ HÓA SINH TIN VĂN SỬ ĐỊA ANH GDCD CN TD QP TBM HỌC HẠNH

Tính HKCN LỰC KIỂM

TRUNG BÌNH MÔN NĂM HỌC 2021 - 2022

21 10A5 210211 Mã Văn Nam 01/05/2006 Nam 3.5 X X 4.5 4.6 X 5.0 6.1 X 7.2 5.1 Đ 7.9 4.7 Y Khá

22 10A5 210245 Phạm Vũ Quỳnh Nhung 05/03/2006 Nữ 4.3 5.3 5.0 5.0 6.5 X 7.1 6.4 4.0 7.5 5.9 Đ 8.6 5.9 Y Khá

23 10A5 210320 Nguyễn Đình Thắng 12/04/2006 Nam X 4.2 X 3.6 5.3 3.8 4.8 6.2 X 6.9 5.5 Đ 8.1 4.8 Y Khá

24 10A5 210332 Đặng Văn Thuận 21/11/2005 Nam 5.1 4.9 5.6 4.9 5.7 4.2 5.7 5.7 X 7.0 6.0 Đ 8.6 5.6 Y Khá

25 10A5 210378 Đặng Văn Tuấn 13/05/2006 Nam X 4.5 3.6 4.2 6.0 5.6 6.2 4.9 X 7.6 6.2 X 8.0 5.3 Y Khá

26 10A5 210405 Tạ Tùng Việt 02/12/2005 Nam 4.1 3.9 4.4 3.8 5.5 X X 5.6 X 7.6 4.1 Đ 6.1 4.7 Y Khá

27 10A6 210032 Trần Gia Bảo 30/08/2006 Nam X 4.4 5.8 5.5 6.9 X 6.4 5.9 4.1 7.6 5.6 Đ 7.8 5.7 Y Khá

28 10A6 210048 Trần Đại Danh 02/03/2006 Nam X 4.1 5.4 5.0 4.9 X 6.9 6.6 4.2 7.2 6.0 Đ 8.1 5.5 Y Khá

29 10A6 210092 Trần Thị Thu Hiền 05/08/2006 Nữ X 5.3 5.9 5.3 6.6 X 6.4 7.2 4.3 7.5 7.0 Đ 8.4 6.0 Y Trung bình

30 10A6 210094 Đặng Trung Hiếu 25/11/2006 Nam 3.7 3.9 4.9 4.2 5.3 X 5.5 5.4 X 6.9 4.8 Đ 7.9 5.0 Y Trung bình

31 10A6 210123 Nguyễn Phi Hùng 16/08/2005 Nam X 4.7 4.8 4.8 5.0 X 5.8 4.5 4.5 7.2 5.9 Đ 8.5 5.2 Y Khá

32 10A6 210135 Lê Công Hưng 09/12/2006 Nam X 4.3 5.6 4.9 6.5 X 5.3 5.3 4.2 7.1 5.1 Đ 8.2 5.5 Y Khá

33 10A6 210148 Lê Xuân Khánh 21/12/2006 Nam X 6.0 5.7 6.0 5.9 X 7.2 6.8 4.7 7.3 6.1 Đ 7.9 6.1 Y Khá

34 10A6 210257 Bùi Nguyễn Duy Phong 11/10/2006 Nam X 3.5 4.0 5.5 5.4 X 5.8 6.6 4.1 6.7 4.7 Đ 8.1 5.3 Y Khá

35 10A6 210149 Tạ Kim Khánh 13/04/2006 Nữ X 4.3 5.0 5.0 6.1 X 6.3 6.9 4.0 7.3 5.1 Đ 7.8 5.6 Y Khá

36 10A7 210051 Đào Quốc Dũng 20/10/2006 Nam 3.6 4.7 5.0 5.1 7.0 5.0 5.3 6.8 X 7.8 6.7 Đ 8.4 5.7 Y Khá

37 10A7 210064 Huỳnh Văn Đỉnh 14/12/2006 Nam X 4.8 5.1 5.8 6.4 4.4 5.7 6.4 3.9 7.7 6.8 Đ 8.8 5.9 Y Khá

38 10A7 210077 Phạm Thanh Hải 07/02/2006 Nam X 5.0 5.9 4.9 6.2 4.3 6.1 5.2 4.5 7.2 6.1 Đ 7.2 5.6 Y Khá

39 10A7 210126 Hoàng Quốc Huy 17/10/2006 Nam 3.6 3.8 3.6 4.7 5.7 X 6.1 5.0 4.0 7.1 5.7 Đ 8.1 5.1 Y Khá

40 10A7 210136 Trịnh Khánh Hưng 17/07/2006 Nam 5.3 4.2 5.4 4.7 7.1 X 7.0 6.2 4.5 6.7 4.8 Đ 5.4 5.4 Y Khá

41 10A7 210162 Nguyễn Hoàng Lâm 16/10/2006 Nam 4.7 4.3 4.3 3.9 5.4 X 4.6 4.7 X 7.0 5.8 Đ 7.4 4.8 Y Trung bình

42 10A7 210214 Trần Hưng Nam 11/08/2006 Nam 3.6 3.7 4.5 3.8 5.2 4.9 5.6 5.7 X 6.9 4.9 Đ 6.7 5.0 Y Khá

43 10A7 210314 Tô Văn Thành 01/08/2006 Nam X 4.4 5.4 5.3 6.8 4.2 6.5 6.3 4.2 8.0 6.8 Đ 8.7 6.0 Y Khá

44 10A7 210316 Nguyễn Thị Diệu Thảo 17/02/2006 Nữ 3.5 4.2 5.3 4.5 6.3 X 5.5 6.0 X 6.6 5.3 Đ 8.1 5.3 Y Trung bình
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45 10A7 210348 Châu Trung Tiến 03/03/2006 Nam X 4.6 5.2 4.5 6.9 4.7 6.2 6.1 4.3 6.9 5.4 Đ 7.4 5.6 Y Khá

46 10A7 210357 Nguyễn Phương Trang 02/01/2006 Nữ 3.8 3.6 5.6 3.8 6.5 X 4.7 5.5 3.5 6.7 5.8 Đ 8.0 5.2 Y Trung bình

47 10A7 210395 Trần Thị Thảo Uyên 24/10/2005 Nữ X 4.5 4.7 4.1 5.0 5.4 4.8 5.3 3.8 7.0 6.2 X 7.4 5.1 Y Trung bình

48 10A7 210442 Nguyễn Văn Mạnh Hưng 19/08/2006 Nam 4.7 5.4 5.5 4.7 6.5 6.1 7.6 6.4 X 7.8 6.6 Đ 6.8 5.9 Y Khá

49 10A8 210079 Hồ Chánh Hào 23/06/2006 Nam 3.8 4.3 X 4.2 6.2 X 5.1 5.5 4.4 7.8 5.6 Đ 8.4 5.2 Y Khá

50 10A8 210105 Cao Thị Hòa 24/05/2006 Nữ 4.5 4.7 X 4.4 7.1 6.8 5.2 6.2 4.4 7.2 6.4 Đ 8.3 5.7 Y Khá

51 10A8 210118 Nguyễn Thị Bích Huệ 17/12/2006 Nữ 3.6 4.2 X 5.2 6.5 X 6.1 5.6 4.0 7.6 5.0 Đ 6.2 5.2 Y Khá

52 10A8 210142 Trương Văn Kha 18/01/2006 Nam 4.1 X X 3.8 6.0 X 5.2 5.7 4.4 7.2 5.9 Đ 7.6 5.0 Y Khá

53 10A8 210152 Nguyễn Kiều Trung Kiên 18/04/2006 Nam 3.7 4.1 X 3.9 6.4 4.0 5.2 5.9 X 7.4 4.9 Đ 8.3 5.0 Y Khá

54 10A8 210207 Lê Thị Trà My 08/05/2005 Nữ 4.3 5.0 4.1 4.8 6.2 X 6.6 5.6 4.9 7.6 5.1 Đ 7.4 5.5 Y Khá

55 10A8 210215 Trần Phương Nam 26/11/2006 Nam X X 5.3 4.6 6.0 5.7 6.4 6.7 4.1 7.0 6.5 Đ 6.5 5.4 Y Khá

56 10A8 210224 Đinh Thị Thu Ngọc 27/10/2006 Nữ X 4.4 3.9 5.6 6.9 5.1 5.9 5.6 5.3 7.6 5.6 Đ 7.9 5.6 Y Khá

57 10A8 210239 Phạm Thị Quỳnh Nhi 14/10/2006 Nữ X X X 4.1 5.8 4.2 4.5 5.4 5.2 7.8 4.9 Đ 3.9 4.5 Y Khá

58 10A8 210310 Huỳnh Quốc Thái 19/05/2006 Nam X 3.7 4.0 4.8 6.5 6.0 6.8 5.6 4.9 7.2 5.8 Đ 8.1 5.6 Y Khá

59 10A8 210326 Nguyễn Nhật Thịnh 10/08/2006 Nam X 4.3 3.8 4.6 5.3 6.2 4.6 5.9 4.9 8.0 5.8 Đ 7.8 5.4 Y Khá

60 10A8 210426 Lò Văn Xuân 08/05/2006 Nam 4.6 5.2 5.0 4.6 6.6 X 7.2 6.8 4.7 7.2 5.6 Đ 8.3 5.9 Y Khá

61 10A8 210427 Trần Hoàng Như Ý 19/12/2006 Nữ 3.9 X X 4.6 6.3 5.6 6.0 5.9 4.5 7.0 5.3 Đ 6.4 5.1 Y Khá

62 10A8 210430 Trần Thanh Yến 31/10/2006 Nữ X 4.5 X 4.4 6.1 6.6 5.3 6.4 5.1 7.0 5.7 Đ 5.0 5.2 Y Khá

63 10A8 210445 Đặng Thị Thu Hiền 07/07/2006 Nữ 4.7 4.7 4.1 4.7 6.9 X 3.5 5.6 4.4 6.6 5.3 Đ 6.3 5.1 Y Khá

64 10A9 210081 Nguyễn Xuân Hảo 28/09/2006 Nam 3.7 4.5 5.0 4.2 6.8 X 6.0 6.2 4.1 6.8 5.3 Đ 8.7 5.5 Y Khá

65 10A9 210194 Trần Thị Ly 01/01/2006 Nữ 3.9 4.6 5.6 3.5 6.3 X 6.6 4.9 4.5 7.1 5.4 Đ 8.8 5.4 Y Khá

66 10A9 210279 Nguyễn Đoàn Quân 19/08/2006 Nam 4.6 4.7 4.8 4.9 6.8 X 6.4 6.7 4.3 7.2 6.6 Đ 8.4 5.9 Y Khá

67 10A9 210291 Phạm Bá Quỳnh 01/02/2006 Nam 3.6 4.8 6.0 5.0 6.8 X 6.9 5.7 4.8 6.7 6.1 Đ 8.0 5.7 Y Khá

68 10A9 210351 Hoàng Đức Tôn 02/10/2006 Nam 3.7 4.2 5.7 4.9 6.0 X 5.8 5.8 4.6 7.4 6.9 Đ 8.6 5.6 Y Khá
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69 10A9 210446 Trần Quốc Bảo 05/03/2006 Nam X 5.2 4.3 4.6 6.4 4.0 5.9 5.3 5.1 6.4 6.6 Đ 7.2 5.4 Y Khá

70 11A2 200180 Lê Thành Nhân 08/02/2005 Nam X X 4.4 4.6 6.3 4.2 6.3 5.5 4.3 6.8 8.4 Đ 8.0 5.4 Y Khá

71 11A2 200181 Vũ Đức Nhật 25/05/2005 Nam 4.7 X 5.5 4.3 5.9 5.1 6.9 6.0 5.6 6.9 8.0 Đ 8.8 5.9 Y Khá

72 11A2 200187 Biện Thị Hồng Nhung 26/11/2005 Nữ X 4.6 6.0 5.8 5.2 5.8 7.4 6.9 7.7 7.4 8.0 Đ 7.8 6.3 Y Khá

73 11A2 200203 Phạm Hoàng Phúc 19/06/2005 Nam X 3.5 4.3 4.5 6.7 5.4 6.3 6.6 4.0 7.0 7.7 Đ 8.1 5.6 Y Khá

74 11A2 200303 Nguyễn Hữu Vinh 25/04/2005 Nam X X 5.7 4.8 7.0 4.9 5.2 4.8 5.1 6.4 7.5 Đ 6.8 5.5 Y Trung bình

75 11A4 200048 Phạm Văn Dũng 02/01/2004 Nam 3.7 4.0 4.5 4.0 5.2 X 4.9 5.2 3.7 6.1 6.2 Đ 7.9 4.9 Y Khá

76 11A4 200133 Vi Hoàng Quốc Khánh 06/09/2005 Nam X 4.0 X 4.4 5.0 4.6 4.9 4.9 3.5 6.3 6.6 Đ 7.2 5.0 Y Khá

77 11A4 200149 Nguyễn Phan Bảo Long 05/08/2005 Nam X X X X 3.9 X 4.0 X X 5.7 5.2 X 5.8 3.8 Y Trung bình

78 11A5 200014 Phạm Huy Anh 12/03/2005 Nam 4.8 4.3 4.2 4.2 5.4 5.2 5.4 6.3 X 6.9 7.0 Đ 6.1 5.2 Y Khá

79 11A5 200190 Hoàng Thị Bích Như 26/10/2005 Nữ X 4.4 3.5 4.7 5.9 4.5 5.6 5.5 X 6.8 6.1 Đ 7.5 5.1 Y Khá

80 11A5 200256 Phạm Hoài Thương 29/10/2005 Nữ X 4.5 4.7 4.9 7.2 X 5.1 5.4 3.8 7.1 7.4 Đ 8.0 5.6 Y Khá

81 11A5 200265 Lê Huyền Trang 28/01/2005 Nữ X 4.8 5.0 5.7 6.2 4.9 5.5 6.1 X 6.6 6.0 Đ 7.8 5.6 Y Khá

82 11A5 200311 Nông Thị Phương Thảo 21/03/2005 Nữ 6.2 4.5 4.6 5.7 4.7 6.2 5.8 5.8 X 7.2 6.8 Đ 7.3 5.7 Y Khá

83 11A6 200005 Vũ Đức An 13/12/2005 Nam X 3.8 4.5 5.6 4.4 4.3 5.3 5.4 4.4 5.6 6.3 Đ 6.4 5.0 Y Khá

84 11A6 200049 Phan Tiến Dũng 05/01/2005 Nam X 4.8 5.2 6.9 5.9 5.2 7.5 5.7 6.5 6.9 6.9 Đ 6.5 5.9 Y Khá

85 11A6 200205 Trần Văn Phước 25/01/2005 Nam 3.8 3.7 4.0 5.5 5.6 4.2 5.4 4.6 X 6.5 6.1 Đ 7.6 5.2 Y Khá

86 11A6 200271 Phạm Thu Trang 29/05/2005 Nữ 4.0 3.9 4.8 5.1 5.3 4.5 4.8 4.9 X 6.9 7.4 Đ 7.3 5.3 Y Khá

87 11A7 200107 Nguyễn Phi Hoàng 25/12/2005 Nam 5.1 X 5.0 6.5 6.5 5.5 7.4 7.1 5.0 6.3 7.5 Đ 7.6 6.1 Y Khá

88 11A7 200152 Nguyễn Thành Lương 24/07/2005 Nam 3.7 3.7 X 5.1 6.3 5.4 4.6 6.0 3.5 6.1 7.9 Đ 7.3 5.2 Y Khá

89 11A7 200306 Nguyễn Tuấn Vũ 05/04/2005 Nam 4.0 X X 4.9 6.1 5.3 4.9 6.0 3.9 6.1 7.8 Đ 7.2 5.3 Y Khá

90 11A8 200114 Nguyễn Huy Hùng 20/08/2005 Nam X 4.0 6.2 6.0 3.9 3.7 4.5 5.2 X 6.8 7.1 Đ 5.8 5.1 Y Trung bình

91 11A8 200175 Lâm Gia Nghĩa 10/04/2005 Nam 5.2 4.1 5.8 4.1 5.1 X 5.7 6.1 4.7 6.1 7.1 Đ 8.4 5.5 Y Khá

92 11A8 200277 Bùi Đức Trung 11/07/2005 Nam 4.6 4.5 5.2 5.9 4.0 5.6 5.4 5.4 X 6.9 6.5 Đ 7.5 5.4 Y Khá
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93 11A8 200287 Bùi Quang Tuấn 20/11/2005 Nam 5.0 4.0 5.5 5.4 5.8 4.5 5.9 6.2 X 6.6 6.7 Đ 7.4 5.5 Y Khá

Danh sách này có 93 học sinh. 44 12 18 2 0 41 1 1 25 0 1 5 0 0 0

Ghi chú: Học sinh đóng tiền kiểm tra lại tại Văn phòng nhà trường trước ngày 12/06/2022 .
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1 11A5 200030 Trần Văn Chương 04/10/2005 Nam X X X X 6.1 X X X X 6.4 7.2 Đ 7.1 Khá

Danh sách này có 01 học sinh. 

Ghi chú: Học sinh kiểm tra bổ sung cuối kỳ II theo lịch kiểm tra lại năm học 2021 - 2022.
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